BIỂU PHÍ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 910/PJICO-QĐ-TGĐ ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex)
I. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN VẬT CHẤT XE Ô TÔ 

Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản của bảo hiểm vật chất xe ô tô (% Số tiền bảo hiểm/ năm), chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
	STT
	LOẠI XE
	SỐ TIỀN
BẢO HIỂM
	THỜI GIAN SỬ DỤNG
	MỨC

KHẤU

TRỪ

	
	
	
	Dưới 03 năm
	Từ 03
đến dưới 06 năm
	Từ 06
đến dưới 10 năm
	Từ 10 năm trở lên
	

	I.
	Xe chở người

	1
	Xe không Kinh doanh vận tải (KDVT)
	Đến 800 triệu VNĐ
	1,40
	1,50
	1,60
	1,80
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,20
	1,35
	1,50
	1,60
	

	2
	Xe Bus (Buýt)
	Đến 800 triệu VNĐ
	1,46
	1,62
	1,78
	1,95
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,40
	1,54
	1,70
	1,85
	

	3
	Xe tập lái, xe hoạt động khu vực cảng, sân bay, khu CN
	Đến 800 triệu VNĐ
	1,50
	1,68
	1,85
	2,00
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,50
	1,68
	1,85
	2,00
	

	4
	Xe KDVT hành khách liên tỉnh
	Đến 800 triệu VNĐ
	1,94
	2,10
	2,26
	2,42
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,85
	2,00
	2,16
	2,32
	

	5
	Xe cho thuê tự lái
	Đến 800 triệu VNĐ
	2,60
	2,75
	2,90
	3,08
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	2,68
	2,84
	3,00
	3,18
	

	6
	Xe Taxi truyền thống
	Đến 800 triệu VNĐ
	2,60
	2,75
	2,90
	-
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	2,68
	2,84
	3,00
	-
	

	7
	Xe KDVT hành khách ứng dụng công nghệ (Grab, Vato…)
	Đến 800 triệu VNĐ
	1,90
	2,10
	2,30
	-
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,64
	1,80
	2,00
	-
	

	8
	Xe KDVT chở người còn lại
	Đến 800 triệu VNĐ
	1,64
	1,80
	2,00
	2,20
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,54
	1,70
	1,85
	2,00
	

	II.
	Xe chở hàng

	1
	Xe đầu kéo
	Đến 800 triệu VNĐ
	2,42
	2,60
	2,75
	3,08
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	2,32
	2,48
	2,62
	2,94
	

	2
	Rơ mooc
	Đến 800 triệu VNĐ
	0,98
	1,14
	1,30
	1,62
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,00
	1,18
	1,34
	1,68
	

	3
	Xe đông lạnh, xe hoạt động trong vùng khai khoáng
	Đến 800 triệu VNĐ
	2,42
	2,60
	2,75
	3,08
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	2,32
	2,48
	2,62
	2,94
	

	4
	Xe chở hàng KDVT
	Đến 800 triệu VNĐ
	1,78
	1,94
	2,10
	2,26
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,70
	1,86
	2,00
	2,16
	

	5
	Xe chở hàng không KDVT, 
Xe ô tô, máy chuyên dùng
	Đến 800 triệu VNĐ
	1,46
	1,62
	1,78
	1,95
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,50
	1,68
	1,85
	2,00
	

	III.
	Xe vừa chở người, vừa chở hàng

	1
	Xe bán tải (pickup), vừa chờ người - hàng còn lại
	Đến 800 triệu VNĐ
	1,78
	1,94
	2,10
	2,26
	500.000 VNĐ

	
	
	Trên 800 triệu VNĐ
	1,70
	1,86
	2,00
	2,16
	


Lưu ý:

1. Bảng tỷ lệ trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế VAT là 10%.

2. Mức khấu trừ là số tiền được ấn định trên GCNBH và HĐBH mà người được bảo hiểm phải tự gánh chịu trong mỗi và mọi vụ tổn thất bộ phận của xe tham gia bảo hiểm vật chất tại PJICO. Mức khấu trừ tối thiểu là 500.000 (năm trăm ngàn) đồng/vụ.
3. Biểu phí bảo hiểm cơ bản chưa bao gồm phí bảo hiểm điều khoản bảo hiểm bổ sung, công thức tính:

Phí bảo hiểm cơ bản = Tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản x Số tiền bảo hiểm
4. Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm cơ bản trên là mức phí bảo hiểm ban hành. PJICO có quyền tăng phí bảo hiểm đối với các đối tượng bảo hiểm xe ô tô có rủi ro cao theo kết quả thẩm định thực tế. 
II. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 
Biểu phí bảo hiểm của các điều khoản bổ sung, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
	STT
	Điều khoản bảo hiểm bổ sung
	Mã ĐKBS 
	Phụ phí bảo hiểm điều khoản bổ sung

	1
	Xe hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam
	ĐKBS 001
	+ 50% phí bảo hiểm cơ bản

	2
	Mất cắp bộ phận
	ĐKBS 002
	+ 0,2% x số tiền bảo hiểm

	3
	Chi phí thuê xe trong thời gian sửa chữa
	ĐKBS 003
	+ 500.000 VNĐ/năm

	4
	Không tính khấu hao (tính đối với xe có thời gian sử dụng từ năm thứ ba trở đi)
	ĐKBS 004
	+ 0,1% x số tiền bảo hiểm

	5
	Lựa chọn cơ sở sửa chữa (từ năm thứ 3 trở đi)
	ĐKBS 005
	+ 0,1% x số tiền bảo hiểm

	6
	Bảo hiểm tổn thất của động cơ khi xe hoạt động trong khu vực bị ngập nước
	ĐKBS 006
	+ 0,1% x số tiền bảo hiểm

	7
	Xe lưu hành tạm thời
	ĐKBS 007
	1,4% x Số tiền bảo hiểm x (Số ngày tham gia bảo hiểm / 365)

	8
	Xe tạm nhập tái xuất
	ĐKBS 008
	3,8% x Số tiền bảo hiểm x (Số ngày tham gia bảo hiểm / 365)

	09
	Điểu khoản thỏa thuận bổ sung khác
	ĐKBS 009
	+ phí tối thiểu 0,1% x số tiền bảo hiểm


Lưu ý:  
1. Biểu phí bảo hiểm các điều khoản bổ sung trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế VAT là 10%.

2. Xe KDVT hành khách liên tỉnh là xe hoạt động trên tuyến đường mà điểm đi và đến là hai tỉnh/thành phố khác nhau và phải đi qua ít nhất 01 tỉnh/thành phố khác hoặc không đi qua ít nhất một tỉnh/thành phố khác nhưng khoảng cách giữa điểm đi và điểm đến (01 lượt) trên 100 km.

III. PHÍ BẢO HIỂM NGẮN HẠN VÀ DÀI HẠN
1. Phí bảo hiểm 01 năm.

Phí bảo hiểm 01 năm = Phí bảo hiểm cơ bản + Phụ phí bảo hiểm các điều khoản bổ sung
2. Phí bảo hiểm ngắn hạn (dưới 01 năm); phí bảo hiểm dài hạn (trên 01 năm).
Công thức tính phí bảo hiểm:

	Phí bảo hiểm ngắn hạn, dài hạn
	=
	Phí bảo hiểm 01 năm
	x
	Thời hạn được bảo hiểm (ngày)

	
	
	365 ngày
	
	


IV. GIẢM PHÍ BẢO HIỂM

PJICO được giảm phí cao nhất cho 01 hợp đồng bảo hiểm hoặc 01 GCNBH/đơn bảo hiểm là 25%. Cụ thể quy định trong các trường hợp:            
1. Giảm phí bảo hiểm theo số lượng xe: 

· Từ 05 xe đến 15 xe giảm tối đa 10%.
· Từ 16 xe đến 30 xe giảm tối đa 15%.
· Từ 31 xe đến 50 xe giảm tối đa 20%.
· Trên 50 xe giảm tối đa tối đa 25%.
2. Giảm phí theo lịch sử tổn thất của xe (xe nhiều năm không tổn thất) khi tái tục bảo hiểm: 

· Năm thứ nhất không có tổn thất thì giảm tối đa 10%.
· 02 năm không có tổn thất thì giảm tối đa 20%.
· 03 năm không có tổn thất thì giảm tối đa tối đa 25%.

3. Giảm phí bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm mức khấu trừ cho mỗi vụ bồi thường

Chủ xe có thể lựa chọn mức miễn bồi thường có khấu trừ  từ 1.000.000 VNĐ đến 4.000.000 VNĐ thì giảm phí bảo hiểm như sau:

	
Mức khấu trừ
	Tỉ lệ giảm phí tối đa

	1.000.000 VNĐ
	10%

	2.000.000 VNĐ
	15%

	3.000.000 VNĐ
	20%

	4.000.000VNĐ
	25%


Trường hợp đáp ứng được nhiều điều kiện giảm phí, mức giảm tối đa là 25% 
4

